
STT Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Chủ hồ sơ Địa chỉ

1 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch MẠC ĐĂNG MẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Nguyễn Thị Năm XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

3
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Đặng Thế Đạt XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

4
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Hoàng Văn Minh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

5
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Hoàng Văn Minh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

6 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Hoàng Văn Minh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

7 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Hoàng Văn Minh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

8

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Vương Đình Mạnh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

9 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Lương Quang Phương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Thị Hoàng Yến XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

11
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Lan XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

12 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Lê Thị Lan XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

13 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Nguyễn Bá Lộc XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

14

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Văn Tài XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

15

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Văn Tài XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

16

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Xuân Bình XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 05/5/2026



17

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

18

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

19 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Phan Thị Vẻ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trịnh Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

22

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trịnh Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

23
Chứng thực văn bản phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực Phạm Thị Hoa XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

24

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Cao Văn Đức XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

25

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Phạm Thanh Hiếu XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

26 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Mạc Thị Bé XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

27

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Đoàn Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

28

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Bùi Đình Phúc XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Bùi Đình Phúc XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

30
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Trần Thị Ngọc Ánh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

31 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Hồ Thị Lẫy XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

32
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Hồ Thị Lẫy XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

33
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Ngô Minh Túc XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

34

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Lương Quang Dũng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

35

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Lương Quang Dũng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

36

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Lê Thị Nụ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

37

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Lê Thị Nhị XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

38
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Nụ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

39 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực Lê Văn Tuấn XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

40 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Trần Văn Lâm XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

41
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Trần Văn Lâm XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

42 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Trần Văn Trọng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

43 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Đoàn Văn Hưng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

44
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc
Hộ tịch Lê Khả Vĩ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

45 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Trần Văn Trọng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

46

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Phạm Huy Giang XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



47

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Phạm Huy Giang XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

48

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Văn Sơn XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

49 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Hoàng Thị Uyên XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

50

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Thị Sen XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

51

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Thị Sen XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

52

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
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